











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : Lương Xuân Thịnh
Họ và tên khai sinh     : Lương Xuân Thịnh
Quê quán

   : Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi     


  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Lương Xuân Thinh         Nam, Nữ
- Họ và tên khai sinh: Lương Xuân Thịnh
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày: 04  tháng  4  năm  1991
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
- Nơi ở hiện nay: 33/4G Nguyễn Thị Huê, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư ngành công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 22/12/2006 tại trường THPT BC Chu Văn An, tại TT La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1991 đến 1997: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
- Từ  năm 1997 đến 2002: Học sinh Trường  Tiểu học Nghĩa Phương, tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ năm 2002 đến 2006 : Học sinh Trường Cấp II Nghĩa Phương, tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ năm 2006 đến 2009 : Học sinh Trường Cấp III Chu Văn An, tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ năm 2009 đến 2012 : Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2012 đến Nay làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang tạm trú tại: 33/4G Nguyễn Thị Huê, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ ngày 01/9/2012 đến 15/7/2014 Làm việc tại khoa Điện – Điện tử thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM. Chứ vụ: Nhân viên, Bí thư liên chi Đoàn khoa Điện – Điện tử.
Từ ngày 15/7/2014 đến tháng 31/01/2018 Làm việc tại phòng Tuyển sinh – Đào tạo thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM. Chứ vụ: Nhân viên, Phó Bí thư liên chi Đoàn Giáo viên – Nhân viên, Ủy viên Ban thường Vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.
Từ ngày 01/01/2018 đến nay Làm việc tại Trung tâm Quan hệ - Doanh nghiệp tạo thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM. Chức vụ: Phó Bí Thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 – Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2016-2018.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Không………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
Từ tháng 05/2008 đến tháng 07/2008 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tại Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (Chứng chỉ Tin học A)
Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2012 học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM, tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM (tốt nghiệp kỹ sư Cao đẳng).
Tháng 8 năm 2015 học Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn chủ chốt mới nhận nhiệm vụ trong năm 2014, 2015 do trường Đoàn Lý Tự Trọng phối hợp với Thành Đoàn Tp. HCM tổ chức(Chứng nhận).
Từ ngày 23/10/2015 đến 25/10/2015 Trường Đoàn Lý Tự Trọng tại Hội trường Thành Đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng nhận).
Từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2017 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,  tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM (Lớp liên thông Đại học)

Từ ngày 25/9/2017 đến 12/01/2018 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, tại 235 Hoàng Sa, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh (Chứng chỉ sư phạm nghề).

Từ ngày 25/9/2017 đến 12/01/2018 Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn, tại 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng chỉ B Tiếng Anh).
ĐI NƯỚC NGOÀI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Không………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
· Năm 2005 nhận bằng khen của Hiệu trưởng trường THPT BC Chu Văn An cấp về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2004 – 2005 (Lớp trưởng).

· Năm 2005 nhận bằng khen của Hiệu trưởng trường THPT BC Chu Văn An cấp đạt thành tích học sinh tiên tiến năm học 2004 – 2005.

· Năm 2006 nhận bằng khen của Hiệu trưởng trường THPT BC Chu Văn An cấp về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2005 – 2006 (Lớp trưởng).

·  Năm 2006 nhận bằng khen của Hiệu trưởng trường THPT BC Chu Văn An cấp đạt thành tích học sinh tiên tiến năm học 2004 – 2005.

· Năm 2014 nhận bằng khen của Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM , hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013-2014.
· Bằng khen của BCH Đoàn trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn – phong trào Thanh niên năm học 2013-2014; 
· Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM đã đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XXIII (2014-2017); 
· Đạt danh hiệu “Cá nhân diển hình về văn hóa giao tiếp trong trường học” năm học 2016-2017;
·  Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố có thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017; 
· Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM đã đạt thành tích “Dân vận khéo” năm 2017; 
· Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 10 năm 2018; 
· Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017-2018.
· Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh thứ 25 năm 2018; 
· Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đóng góp tích cực trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.
KỸ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Không…………………………………………………….
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Ông nội: Lương Xuân Điển
Sinh năm: 1927  tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chết năm 2017, do tuổi già.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Kỷ niệm chương người có công trong thời kỳ chống Pháp.
2. Bà nội: Phạm Thị Phận 
Sinh năm: 1925  tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 Chết năm 1976, do mắc bệnh nan y.
3. Ông ngoại: Nguyễn Tờn
Sinh năm: 1927 tại Quảng Ngãi


Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay: Thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

4. Bà ngoại: Đinh Thị Thanh Vân
Sinh năm:1931  tại Quảng Ngãi


Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay: Thôn Mỹ Hòa, Xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

5. Cha ruột: Lương Xuân Tấn

Sinh năm: 1966      tại: Quảng Ngãi.


Quê quán: Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Lái xe


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1966 đến 1972 còn nhỏ, ở với gia đình tại Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

- Từ năm 1972  đến 1977 đi học trường Tiểu học Nghĩa phương, tại Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

- Từ năm 1977  đến 1981 đi học tại trường Trung học Cơ sở Nghĩa Phương, tại Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


- Từ năm 1981 đến 1988 nghỉ học, phụ giúp gia đình tại Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


- Từ năm 1988 đến đến nay lập gia đình, lái xe, sống tại Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

6. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh Liễu         Sinh năm: 1969     tại : Quảng Ngãi.


Quê quán: Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1969 đến 1975 còn nhỏ, ở với gia đình tại Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

- Từ năm 1975  đến 1980  đi học trường Tiểu học Nghĩa Mỹ, tại Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

- Từ năm 1980  đến 1984 đi học trường Trung học Cơ sở Nghĩa Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


- Từ năm 1984 đến 1988 nghỉ học, phụ giúp gia đình tại Mỹ Hòa, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


- Từ năm 1988 đến nay lập gia đình, làm nông, sống tại Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Chị ruột:  Lương Thị Phượng Sinh năm: 1989 tại: Quảng Ngãi


Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kế Toán

  Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

8. Em ruột:Lương Thị Thanh Phi  Sinh năm: 1994 tại: Quảng Ngãi


Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:Kế Toán

 Chổ ở hiện nay: 33/4G Nguyễn Thị Huê, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh.

9. Em ruột: Lương Xuân Hải    Sinh năm 2004 tại Quảng Ngãi


Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Học sinh
 

Chổ ở hiện nay: Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

10. Cô ruột: Lương Thị Xuân  Hiển
 Sinh năm:1948
 tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm Nông

Chổ ở hiện nay: Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
11. Cô ruột: Lương Thị Kim Anh 
.Sinh năm: 1957  tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kinh doanh

 Chổ ở hiện nay: Thôn 3, Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
12. Dì ruột: Nguyễn Thị Luân 
Sinh năm: 1951 tại Quảng Ngãi

Quê quán: Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 Chổ ở hiện nay: xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
13. Dì ruột: Nguyễn Thị Thanh Lựu 
Sinh năm: 1955
 tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay: Đội 5, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
14. Dì ruột: Nguyễn Thị Thanh Lê 
Sinh năm: 1962   tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay: Thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

15. Dì ruột: Nguyễn Thị Thanh Lài 
Sinh năm: 1970   tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay: Thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

16. Bác ruột: Lương Viễn 
Sinh năm: 1945 
tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Làm nông
Chổ ở hiện nay: Đội 4, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

17. Bác ruột: Lương Đức Chi 
Sinh năm: 1954
tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 Chết năm  2002, do mắc bệnh nan y.

18. Cậu ruột: Nguyễn Đình Luật


Sinh năm: 1967 
tại Quảng Ngãi.

Quê quán:  xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chổ ở hiện nay:  Thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
19. Cậu ruột : Nguyễn Đình Lợi


Sinh năm 1972 
tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

Chết 2007, do tai nạn giao thông.
20 . Cậu ruột:  Nguyễn Đình Lâm
Sinh năm 1977 
tại Quảng Ngãi

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kỹ Sư

Chổ ở hiện nay:  1/2/39 Phạm Quý Thích, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
21. Ông nội vợ: Đặng Văn Phấn

Sinh năm: 1906

Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Buôn bán

Chết 1984, do tuổi già.

Khen thưởng:

Gia đình đã tài trợ kinh phí cho cách mạng Việt Nam và nhận được bằng khen của nhà nước cấp ngày 20-03-1988.

22. Bà Nội Vợ: Lê Thị Soan 
Sinh năm: 1908

Quê Quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nội trợ

Chết 1968, do tai nạn.

23. Bà Nội Vợ: Lê Thị Mặn
Sinh năm: 1925


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo:Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán nhỏ
Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

24. Ông ngoại Vợ: Trần Tôn


Sinh năm: 1937

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không.

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Buôn bán nhỏ.

Chết 2009, do tuổi già.

25. Bà Ngoại vợ: Phạm Thị Bê
Sinh năm: 1941

Quê Quán: Quảng Vinh, Hương Điền, Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nội trợ
Chỗ ở hiện nay: tại 7/144 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

26. Cha: Đặng Văn Sửu 
Sinh năm: 1974

Quê Quán: Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nghề truyền thống (Lân Sư rồng).

· Từ năm năm 1974 đến 1980 còn nhỏ, ở với gia đình tại 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1980 đến 1986 học cấp 1, trường Tiểu học Thanh Long, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1986 đến 1990 học học cấp 2, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Tỉnh thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1990 đến 1993 nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình, tại 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1993 đến nay lập gia đình, làm nghề truyền thống tại 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Chỗ Ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

27. Mẹ: Trần Thị Thu Thu

Sinh năm: 1970

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nghề truyền thống (Lân sư rồng)

· Từ năm 1970 đến 1975 còn nhỏ, ở với gia đình tại Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1975 đến 1993 sống với gia đình tại 7/144 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 1993 đến nay lập gia đình, làm nghề truyền thống, sống tại 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
28. Vợ: Đặng Thị Giáng Tiên 
Sinh ngày: 1994

Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không.

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nhân Viên.

· Từ năm 1994 đến năm 2000 còn nhỏ, ở với gia đình tại 75 Đào Duy Từ, Phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ năm 2000 đến 2005 học cấp 1 tại trường Tiểu học Thanh Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ 2005 đến 2009 học cấp 2 tại trường THCS Huỳnh Thúc  Kháng, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ 2009 đến 2014 học cấp 3 tại trường THPT Bùi Thị Xuân, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ 2014 đến 4/2017 ở nhà phụ giúp gia đình, tại 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Từ Tháng 4/2017 có chồng, sống tại Ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM.

· Hiện nay đang cư trú: 33/4G Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.

29. Em vợ: Đặng Thị Bảo Trân

Sinh năm:  1997

Quê Quán: Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Tôn Giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Sinh viên

Nơi ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

30. Em vợ: Đặng Thị Mỹ Châu


Sinh năm: 2001

Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế..

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Học Sinh 

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

31. Em vợ: Đặng Trần Nhật Anh

Sinh năm: 2005

Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Học Sinh

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

32. Em vợ: Đặng Trần Anh Vũ

Sinh năm: 2007

Quê Quán: Phú Xuân, Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn Giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Học sinh

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
33. Dì vợ: Trần Thị Thu Trang


Sinh năm: 1962

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không.

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Buôn bán.

Chỗ ở hiện tại: Lô C60, Khu Dân Cư Hương Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

34. Dì Vợ: Trần Thị Thu Thủy


Sinh năm: 1969

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không.

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Chỗ ở hiện nay:  24 Trường Chinh, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM

35. Cậu vợ: Trần Quốc Tuấn

Sinh năm: 1965

Quê Quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không.

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ quảng cáo

Chỗ ở hiện nay: 7/144 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

36. Cậu Vợ: Trần Quốc Dũng 

Sinh năm: 1967

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ quảng cáo.

- Chỗ ở hiện nay: 24 Trường Chinh, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

37. Cậu vợ: Trần Sinh Anh

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nghề truyền thống (Lân sư rồng).

Chỗ ở hiện nay: 7/144 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
38. Cậu vợ: Trần Sinh Em

Sinh năm:  1975

Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nghề truyền thống (Lân sư rồng).

Chỗ ở hiện nay: 7/144 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
39. Bác Vợ: Đặng Thị Hạnh
Sinh năm: 1945


Quê Quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:  Buôn bán nhỏ
Dân tộc: Kinh

· Chỗ ở hiện nay: 01 Bờ Hồ Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế.

40. Bác vợ: Đặng Văn Phúc
Sinh năm: 1948


Quê quán: Phú Xuân, Phú Văn, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán nhỏ.
Chết 1973, do tai nạn.

41. Bác vợ: Đăng Văn Sanh

Sinh năm: 1950


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán

Chỗ ở hiện tại: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

42. Bác vợ: Đặng Văn Phước

Sinh năm: 1955


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

43. Cô Vợ: Đặng Thị Minh Ngọc
Sinh năm: 1956


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán

Chết 1979, do mắc bệnh nan y.

44. Cô vợ: Đặng Thị Diệp
Sinh năm: 1958


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán.

· Chổ ở hiện tại: Nguyễn Hoa Chiên, Tổ 31/45 An Cựu, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

45. Cô vợ: Đặng Văn Xuân 
Sinh năm:  1962


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp:
 Buôn bán

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

46. Bác Vợ: Đặng Văn Thìn
Sinh năm: 1964


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán

Chỗ ở hiện nay: 75 Đào Duy Tư, phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

47. Bác vợ: Đặng Văn Tý
Sinh năm: 1965


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Buôn bán.

Chết 2002, do mắc bệnh nan y.

48. Cô vợ: Đặng Thị Hòa
Sinh năm: 1968


Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Nội trợ

Chỗ ở hiện nay: 90 Lê Huân, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

49. Con ruột: Lương Xuân Quỳnh
Sinh năm: 2018
Quê quán: Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Còn nhỏ.

Chỗ ở hiện nay: 33/4G Nguyễn Thị Huê, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

TỰ NHẬN XÉT
Từ khi đi học đến lúc đi làm Tôi luôn chấp hành nghiêm mọi quy định ở nơi học tập và làm việc. Bản thân luôn có tinh thần học hỏi, hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp và giúp đỡ mọi người xung quanh. Gia đình có lý lịch rõ ràng, không vi phạm bất cứ quy định của phát luật ở nơi cư trú, hòa đồng với bà con hàng xóm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Gia đình mấy đời có công với Đảng và Nhà nước trong công cuộc đấu tranh vì độc lập Dân tộc. 
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan những gì đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước đảng và Nhà nước về những điều đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày……thán g 03  năm 2018


Ký tên
                                                                                         Lương Xuân Thịnh
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